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Danh Sách Dụng Cụ Học Tập – Lớp 2, 2026-2027 

●​ 5 cuốn tập loại giấy dòng lớn (wide ruled) có bìa xoắn ốc – 1 đỏ, 1 
vàng, 1 xanh dương, 1 xanh lá cây, và thêm 1 cuốn màu tự chọn 

●​ 5 bìa hồ sơ (folders) – đỏ, vàng, xanh dương, tím, và xanh lá cây 
●​ 2 hộp khăn giấy (tissues) 
●​ 1 gói bút lông bảng trắng (dry erase markers) 
●​ 1–2 họp bút chì – Ticonderoga là một thương hiệu rất đáng tin cậy 
●​ 1 hộp bút lông màu Crayola (8–12 cây) 
●​ 1 hộp bút chì màu Crayola (12-24 cây) 
●​ 1 cây bút lông đen hiệu Sharpie (loại thường hoặc đầu nhỏ) 
●​ 1 cây bút đánh dấu (highlighter) 
●​ 1 gói keo dán 
●​ 1 cục gôm màu hồng loại lớn (BIG pink erasers) 
●​ 1 ram giấy in trắng 
●​ 1 gói khăn lau khử trùng Clorox 
●​ 1 món đồ chơi ngoài giờ ra chơi (ví dụ: quả bóng, dây nhảy, quả 

bóng đá, quả bóng rổ) 

Vật dụng tùy chọn: 

●​ 1 hộp băng cá nhân 
●​ 1 chiếc tai nghe - dán nhãn tên 
●​ 1 gói giấy vẽ màu nước 
●​ 1 hộp màu sáp dầu ( oil pastel) 
●​ 1 hộp Ziplock size gallon 
●​ 1 lốc giấy bìa cứng (cardstock) trắng hoặc nhiều màu 
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●​ 5 wide ruled spiral notebooks- Red, Yellow, Blue, Green plus one 
extra of any color 

●​ 5 folders- red, yellow, blue, purple, and green 
●​ 2 boxes of Tissues 
●​ 1 pack of dry erase markers 
●​ 1-2 dozen quality pencils - Ticonderoga are very reliable 
●​ 1 pack 8-12 count Crayola markers 
●​ 1 pack 12-24 count Crayola colored pencils  
●​ 1 permanent black Sharpie marker (Regular or Fine Tipped) 
●​ 1 highlighter 
●​ 1 pack of glue sticks 
●​ 1 pack of BIG Pink erasers 
●​ 1 ream of copy paper 
●​ 1 pack of Clorox wipes 
●​ 1 piece of recess equipment (playground ball, jumprope, soccerball, 

or basketball) 
 
Optional Items 

●​ 1 box of bandaids 
●​ 1 pair of headphones - labeled with name  
●​ 1 pack of watercolor paper 
●​ 1 box of oil pastels 
●​ 1 box of gallon size Ziplock 
●​ 1 pack of white or multicolor cardstock 
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